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	UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH QUỲNH
Số:     /KH-THVQ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Quỳnh, ngày 08 tháng 02 năm 2022


KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 


Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới;
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Căn cứ Công văn số 320/UBND-KGVX ngày 05/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học; Tờ trình số 302/TTr-SGDDT ngày 05/02/2022 của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Thông báo số 88/TB-UBND ngày 05/02/2022 đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND huyện Thanh Trì về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì;
Căn cứ Kế hoạch số …. /KH-THVQ ngày 08/02/2022 của trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh về việc Tổ chức cho HS trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để  phòng, chống dịch COVID-19.
Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh xây dựng kế hoạch Tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 từ ngày 10/02/2022 năm học 2021-2022 như sau:
I. Mục đích, yếu cầu
1. Mục đích

- Nhà trường chủ động phương án dạy học trực tiếp chuyển đổi trạng thái hoạt động của ngành thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thực hiện hiệu quả, chất lượng các hình thức, phương pháp dạy học, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo nội dung, kiến thức theo chương trình giáo dục cấp học trong năm học 2021-2022 (nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến), kiểm tra đánh giá phù hợp, nhằm đảm bảo mục tiêu chất lượng, hiệu quả giáo dục trong tình hình mới, đưa việc dạy - học dần trở lại bình thường. 
- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và sự chủ động vào cuộc quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Phát huy vai trò chủ động, linh hoạt của cán bộ quản lý giáo dục (nhất là người đứng đầu đơn vị); từng công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn có nhận thức, tư tưởng vững vàng vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, để thích ứng, thay đổi phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục, cách thức thực hiện nội dung, chương trình.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên internet (online); chỉ dạy học trực tuyến với đối tượng HS phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế và đối tượng HS thuộc địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, không đến trường  học trực tiếp).

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập hiệu quả, an toàn phòng chống dịch COVID-19. 

2. Yêu cầu

- Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng CB, GV, NV, HS, CMHS và nhân dân địa phương lên trên hết. Do đó việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống, dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn và điều kiện của xã Vĩnh Quỳnh, của nhà trường được tổ chức thực hiện nghiêm túc, khoa học, bảo đảm CBGVNV, CMHS và HS trong xã Vĩnh Quỳnh được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh.
- Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã để CBGVNV, CMHS và HS được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất để vừa an toàn phòng chống dịch COVID-19 vừa hoàn thành tốt chương trình theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, giảm thiểu tối đa nguy cơ và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

- Cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR và thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
- Nhà trường phối hợp với Y tế của xã Vĩnh Quỳnh tham mưu để hoàn thành tổ chức tiêm vắc-xin phòng dịch cho HS theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021); triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho CB, GV, NV, HS và CMHS; phối hợp chặt chẽ với gia đình HS theo dõi, quản lý sức khỏe của HS để phòng ngừa, phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời theo hướng dẫn.
- Tất cả CB, GV, NV, HS và CMHS trong trường phải tham gia thực hiện các phần việc đồng bộ, nghiêm túc, khoa học để đạt hiệu quả cao nhất nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Nhà trường tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình quản lý, dạy học; phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, CMHS để đôn đốc, nhắc nhở con, em thực hiện nghiêm các qui định về phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời vẫn tham gia học tập an toàn, hiệu quả.


- Học sinh tham gia học tập trực tiếp theo hướng dẫn của giáo viên, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. 

- Cha mẹ học sinh chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tiếp, trực tuyến(với các HS thuộc diện cách ly theo quy định của Bộ Y tế); giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên, của nhà trường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. 
II. Nội dung
1. Thời điểm thực hiện

Triển khai thực hiện từ ngày 10/02/2022 (thứ Năm).

Học trực tiếp vào các buổi sáng hàng tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) khối 1,2,3,4,5 (04 tiết/buổi = 20 tiết /tuần). 
2. Quy mô 
 Đi học trực tiếp: Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5
3. Nguyên tắc thực hiện

- Học sinh thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh và các xã khác được xác định mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp. Học sinh thuộc đối tượng cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế và HS thuộc địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường mà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em.

- Trường học đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội. Nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau giờ học, máy đo thân nhiệt, phòng cách ly,...)
- Xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống CB. GV, NV và HS là F0, F1, F2 theo quy định.
- Giáo viên chưa tiêm đủ 02 mũi vắc-xin phòng chống COVID-19 chỉ dạy trực tuyến không đến lớp dạy trực tiếp. đảm bảo 100% giáo viên dạy đứng lớp và tham gia các hoạt động giáo dục đã tiêm đủ 2 mũi.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống COVID-19 cho học sinh trước, trong, sau khi đến trường theo Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung) theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Học sinh hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình.  
- Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức việc dạy trực tiếp 01 buổi/ngày.
- Việc cho học sinh trở lại trường học phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thận trọng. Nhà trường tự đánh giá và xây dựng tiêu chí đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh. 
- Nhà trường trình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại.

- Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo huyện xem xét, quyết định cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể
4.1. Đối với lãnh đạo nhà trường
- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp, trực tuyến (đối với học sinh thuộc diện cách ly hoặc cư trú tại địa bàn thuộc cấp độ dịch 3,4) theo chỉ đạo các cấp phù hợp với tình hình của nhà trường.

- Phối hợp với Y tế của xã Vĩnh Quỳnh tham mưu để hoàn thành tổ chức tiêm vắc-xin phòng dịch cho HS theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021).

- Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho CB, GV, NV, HS và CMHS; chỉ đạo thực hiện phối hợp chặt chẽ với gia đình HS theo dõi, quản lý sức khỏe của HS để phòng ngừa, phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời theo hướng dẫn.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học theo các phương án đã xây dựng đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn.

- Chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường. (Bổ sung kiến thức cho học sinh theo nhóm đối tượng). Khối 1,2,3,4,5 học 04 tiêt/buổi/tuần vào các buổi sáng (từ thứ hai->thứ sáu) từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ, 40 phút/tiết, nghỉ ra chơi 20 phút. 
Cụ thể:
Về giờ học và đón trả học sinh:

	Khối
	Giờ đón HS
	Giờ 
vào học
	Thời gian học
	Giờ tan học

	Khối 1
	Từ 7h30 – 7h45
	8h00
	Tiết 1: 8h00 - 8h40

Tiết 2: 8h40 - 9h20

Ra chơi: nghỉ 20 phút

Tiết 3: 9h40 - 10h20

Tiết 4: 10h20 - giờ tan
	10h 55 phút

	Khối 2
	Từ 7h30 – 7h45
	8h00
	
	10h 55 phút

	Khối 3
	Từ 7h15 – 7h30
	8h00
	
	11h 00 phút

	Khối 4
	Từ 7h15 – 7h30
	8h00
	
	11h 05 phút

	Khối 5
	Từ 7h15 – 7h30
	8h00
	
	11h 00 phút


Về chương trình:

	KHỐI 1

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
 1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	 TNXH
	1
	

	4
	 Đạo đức
	1
	Lồng ND SHL 

	5
	 HĐTN
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1


	Dạy luân phiên theo tuần.

	7
	Mĩ thuật
	
	

	8
	GDTC 
	1
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	

	KHỐI 2

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	 TNXH
	1
	

	4
	Đạo đức
	1
	Lồng ND SHL 

	5
	HĐTN
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1


	Dạy luân phiên theo tuần

	7
	Mĩ thuật
	
	

	8
	GDTC 
	1
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	

	KHỐI 3

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8 
	

	2
	Toán
	5 
	

	3
	TNXH
	1
	

	4
	Đạo đức
	1 
	Lồng ND SHL 

	5
	Thủ công
	1 
	

	6
	Tiếng Anh
	1
	

	7
	Tin học
	1
	

	8
	Thể dục
	1
	

	9
	Âm nhạc 
	1


	Dạy luân phiên theo tuần

	10
	Mĩ thuật
	
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	

	KHỐI 4

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	Dạy gộp

	4
	Kỹ thuật
	
	

	5
	Khoa học
	1
	

	6
	Lịch sử & Địa lý
	1
	

	7
	Tiếng Anh
	1
	

	8
	Tin học
	1
	

	9
	Thể dục
	1
	

	10
	Mỹ thuật
	1


	Dạy luân phiên theo tuần

	11
	Âm nhạc
	
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	

	KHỐI 5

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
1b/ ngày
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1


	Dạy gộp

	4
	Kỹ thuật
	
	

	5
	Khoa học
	1
	

	6
	Lịch sử & Địa lý
	1
	

	7
	Tiếng Anh
	1
	

	8
	Tin học
	1
	

	9
	Thể dục
	1
	

	10
	Mỹ thuật
	1


	Dạy luân phiên theo tuần

	11
	Âm nhạc
	
	

	
	Tổng số
	20 tiết
	


Môn Tiếng Anh, Tin học, Thể dục mỗi lớp sẽ co lại chỉ dạy 1 tiết/tuần, mỗi tiết 40 phút, 1 tiết còn lại gửi video.

Môn Mĩ thuật và Âm nhạc dạy luân phiên theo tuần chẵn lẻ, mỗi tuần 1 tiết 40 phút môn MT hoặc ÂN, 1 tiết còn lại gửi video.

- Thực hiện nghiêm túc các qui định đối với giáo viên, học sinh khi tham gia dạy và học trực tiếp đảm bảo công tác phòng chống dịch.
4.2. Đối với tổ trưởng chuyên môn
- Triển khai kế hoạch dạy và học trực tiếp, trực tuyến (đối với HS thuộc diện cách ly theo quy định của Bộ Y tế và đối tượng HS thuộc địa bàn có cấp độ dịch mức 3, mức 4) của nhà trường tới 100% tổ viên.
- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học đối với tất cả các môn học đảm bảo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ, phát triển được năng lực của người học tạo tâm lý nhẹ nhàng cho HS khi tham gia học tập.
- Triển khai tích cực việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ chuyên môn giữa các thành viên.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định đối với giáo viên khi dạy học đảm bảo thực hiện dạy  học hiệu quả và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
4.3. Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

- Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho HS và CMHS; thực hiện phối hợp chặt chẽ với gia đình HS theo dõi, quản lý sức khỏe của HS để phòng ngừa, phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời theo hướng dẫn.
- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, dạy theo thời khóa biểu của nhà trường. Không bỏ tiết, cắt xén chương trình trong quá trình lên lớp, không tạo áp lực, đảm bảo quyền lợi của HS.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định đối với giáo viên khi dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến (đối với các học sinh thuộc diện cách ly và những học sinh chưa yên tâm tự nguyện đến trường). Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe ở nhà nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để khám , tư vấn, điều trị.
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn phân công; hoàn thành và nộp các nội dung, sản phẩm theo đúng thời gian qui định. Thường xuyên mở email cá nhân, nhóm zalo để nhận và thực hiện nhiệm vụ do nhà trường thông báo. 

- Cần tuân thủ và thực hiện tốt các quy định trước khi học sinh đến trường, liên hệ với học sinh, phụ huynh để gửi thông tin, hướng dẫn cha mẹ học sinh, nắm bắt chính xác thông tin của học sinh lớp chủ nhiệm, lớp giảng dạy về số điện thoại, email cá nhân, ... Những trường hợp chưa nhận hoặc chưa có email thì yêu cầu học sinh phải lập và báo cho nhà trường để điểu chỉnh, bổ sung. Thực hiện báo cáo định kỳ các nội dung liên quan về công tác chủ nhiệm lớp cho BGH nhà trường sau khi kết thúc tiết sinh hoạt lớp.

Hàng ngày, trước khi vào học, giáo viên đo thân nhiệt, ghi sổ theo dõi sức khoẻ cho HS, điểm danh và hỏi tình hình sức khỏe học sinh (xem HS có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi,… không) báo về nhà trường. Nếu có, giáo viên phải đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời theo quy định.
- Đối với những học sinh tiếp thu bài còn hạn chế, giáo viên cần phân hóa đối tượng học sinh xây dựng kế hoạch dạy học khi học sinh học trực tiếp.
4.4. Đối với học sinh

- Học sinh khi đến trường tham gia học tập trực tiếp cần thực hiện nghiêm túc hướng dẫn khi đến trường, quy định “5K” đảm bảo phòng chống dịch.

- Thực hiện nghiêm các quy định trước khi học sinh đến trường, khi ở trường, sau khi học sinh rời trường (theo tại văn bản số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 hoặc Hướng dẫn Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học).
4.5. Đối với cha mẹ học sinh

- Thực hiện tiêm vắc-xin phòng dịch cho bản thân và con em mình theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn của đia phương; phối hợp chặt chẽ với nhà trường theo dõi, quản lý sức khỏe của con em mình để phòng ngừa, phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời theo hướng dẫn. 
- Thực hiện cam kết với nhà trường khi cho con quay trở lại trường học, đảm bảo thực hiện nghiêm các qui định phòng chống dịch Covid-19.
- CMHS có trách nhiệm đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cớ ở y tế để khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế . 
- Tạo điều kiện về vật chất, trang thiết bị để học sinh học tập trực tiếp, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 an toàn.

- Nhắc nhở, đôn đốc con không tập trung nơi đông người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đúng qui định.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1,2,3,4,5 của trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh, yêu cầu CBGVNV, HS và CMHS thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết./.
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